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Tóm tắt: 

Bài viết giới thiệu các chính sách của Hàn Quốc về giáo dục và đào tạo các nhà khoa 
học/nhà nghiên cứu và các kỹ sư/công nhân lành nghề. Các chính sách phát triển nguồn 
nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của Hàn Quốc đã thúc đẩy nâng cao năng lực 
trong ngành công nghiệp và đáp ứng được đòi hỏi của những tiến bộ kỹ thuật. Một yếu tố 
quan trọng là cơ chế cung cầu đã tạo ra vòng tác động thuận nghịch có hiệu quả do đó mà 
chính sách giáo dục và đào tạo KH&CN đã đáp ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế. 
Ngoài ra, chính sách thúc đẩy nâng cao năng lực đã làm nổi bật sự đóng góp của nguồn 
nhân lực KH&CN đối với đổi mới và tăng trưởng kinh tế. 

Từ khóa: Kế hoạch Phát triển kinh tế; Chính sách nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực con 
người; Chảy máu chất xám; Hồi hương. 

 

1. Giới thiệu 

Đầu những năm 1960, Hàn Quốc bắt đầu quản lý để duy trì hoạt động của 
nền kinh tế sau cuộc nội chiến và năm thập kỷ bị đô hộ trước đó. Sự hỗ trợ 
và viện trợ quốc tế đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế 
bền vững của Hàn Quốc. Hàn Quốc đã nhận ra để đạt được phát triển kinh tế 
phải dựa vào sự kết hợp hiệu quả giữa nguồn lực tự nhiên và nguồn nhân 
lực giúp phục hồi nền kinh tế. 

Năng lực cạnh tranh kinh tế của một quốc gia phụ thuộc vào nền tảng 
KH&CN được xác định bởi khả năng tạo ra tri thức và nguồn nhân lực sáng 
tạo. Nó cũng đòi hỏi một hệ thống phát triển phù hợp có sức lan tỏa và ứng 
dụng tri thức có hiệu quả thông qua mối liên kết liên tục giữa khoa học và 
ngành công nghiệp. Nguồn nhân lực KH&CN cần phải được ưu tiên cao nhất 
để trở thành yếu tố góp phần đáng kể và tích cực cho tăng trưởng kinh tế, xây 
dựng năng lực khoa học để có thể sẵn sàng tiếp thu công nghệ tiên tiến. 
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Trong những năm 1960, chiến lược phát triển của Hàn Quốc là trực tiếp 
hướng vào giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân lực một cách hiệu quả. Quan 
điểm của các nhà hoạch định chính sách về phát triển nguồn nhân lực (đặc 
biệt là trong lĩnh vực KH&CN) luôn là một phần nhất quán và không thể 
thiếu trong chính sách phát triển kinh tế.  

Sự phát triển kinh tế đã liên tục tạo ra nhu cầu về nhân lực trình độ cao về 
khoa học, công nghệ, đổi mới và lao động lành nghề. Việc gia tăng nhu cầu 
nguồn nhân lực KH&CN cả ở khu vực công lập và tư nhân đòi hỏi phải liên 
tục cung cấp nguồn nhân lực có tri thức về KH&CN tiên tiến. Tăng cường 
khả năng phát triển nguồn nhân lực thích hợp cả về số lượng cũng như chất 
lượng là một chính sách ưu tiên của Hàn Quốc. 

Chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ đã quan tâm đến việc đảm bảo 
nguồn cung nhân lực KH&CN, trong đó, tập trung vào việc mở rộng đầu tư 
để phát triển nguồn nhân lực. Chính phủ hiểu rõ nguồn cung nhân lực 
KH&CN, nhân công lành nghề cần phải đạt được sự cân bằng thích hợp 
giữa cung và cầu. Ngoài ra, Chính phủ đã thực hiện nhiều chương trình thu 
hút các cá nhân tham gia vào quá trình phát triển KH&CN. Nhận thức được 
sự cần thiết phải đầu tư vào nghiên cứu và phát triển KH&CN, cùng với 
giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đã trở thành một phần quan trọng trong 
chính sách phát triển. 

2. Mục đích của bài báo 

Tại các nước đang phát triển, đối với các nhà hoạch định chính sách, tầm 
quan trọng của phát triển nguồn nhân lực đã trở thành một yếu tố quyết định 
để tăng trưởng kinh tế. Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của 
khoa học, công nghệ và công nghiệp, đặc biệt là đổi mới sáng tạo. Việc 
thiếu các nhà khoa học và kỹ sư có kinh nghiệm luôn là mối quan tâm chính 
của nhiều nền kinh tế khi cố gắng tăng hiệu quả đổi mới sáng tạo của mình. 

Bài báo chỉ ra những gì mà Hàn Quốc đã thực hiện để phát triển nguồn nhân 
lực và tài nguyên tri thức trong nền kinh tế để đối mặt với những thách thức 
từ việc tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong một thời gian tương đối ngắn. 
Bài báo xem xét cách thức mà Hàn Quốc thực hiện để đạt được mục tiêu 
này nhờ vào việc xây dựng kế hoạch cho các hoạt động và chính sách tương 
lai để nâng cao năng lực của nguồn nhân lực. Bài báo giới thiệu các quá 
trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc bao gồm hệ thống giáo dục và đào tạo 
cùng tổng quan về chính sách phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung 
vào nhân lực KH&CN. 

Nghiên cứu này phân tích các vấn đề của tăng trưởng kinh tế thông qua việc 
phát triển KH&CN tại Hàn Quốc. Nghiên cứu kinh nghiệm về phát triển 
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KH&CN của Hàn Quốc, bài báo cũng tìm hiểu cách thức Hàn Quốc điều 
chỉnh vai trò của công nghệ trong nỗ lực phát triển cũng như thúc đẩy các 
chương trình phát triển nhân lực. Bài báo cũng cho thấy mục tiêu phát triển 
bền vững đặt ra những yêu cầu mới cho các chính sách giáo dục và đào tạo 
quốc gia đồng thời đề xuất kiến nghị để thực hiện các yêu cầu này. 

3. Vòng tác động thuận nghịch cung cầu hiệu quả  

Nguồn nhân lực cũng giống như bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ khác được 
giao dịch trên thị trường đều có thể xem xét từ khía cạnh cung và cầu. Đầu 
tiên, về phía nguồn cung, dân số của một quốc gia cung cấp nền tảng nguồn 
nhân lực. Một phần trong số họ sẽ được đào tạo để trở thành các nhà khoa 
học. Phần lớn nguồn nhân lực này sẽ làm việc cho các tổ chức trong nước, 
một số khác lại được đào tạo và làm việc ở nước ngoài. Vấn đề là, trong 
nhiều trường hợp, những cá nhân làm việc ở nước ngoài lại là những người 
có trình độ cao và là điển hình của vấn nạn chảy máu chất xám. Thứ hai là 
về nguồn cầu, khi chúng ta xem xét trường hợp của ngành công nghiệp, các 
doanh nghiệp huy động vốn và nhân công để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. 
Trong quá trình này, ngành công nghiệp có thể sản xuất ra các sản phẩm tốt 
hơn, hiệu quả hơn nếu họ có đủ nhân công có tay nghề cao. Ngành công 
nghiệp cũng sử dụng các nhà nghiên cứu R&D cho công cuộc đổi mới sáng 
tạo. Các nhà nghiên cứu R&D tiếp thu công nghệ tiên tiến nhập khẩu từ 
nước ngoài, đồng hóa chúng, và áp dụng chúng vào sản xuất để tạo ra các 
sản phẩm mới. Nếu thiếu nguồn nhân lực để thực hiện các quy trình này thì 
quá trình công nghiệp hóa được kỳ vọng sẽ không thể thực hiện được. Do 
các doanh nghiệp luôn phát triển nên họ cần bổ sung nguồn nhân lực có tay 
nghề để giúp họ tiến xa hơn, đó là cách ngành công nghiệp tạo ra nhu cầu về 
nguồn nhân lực.  

Sự tương tác giữa cung và cầu chỉ ra cơ chế cơ bản về cách mà toàn bộ hệ 
thống cung và cầu nguồn nhân lực có thể giúp ngành công nghiệp phát triển. 
Ngược lại, ngành công nghiệp cũng sử dụng nguồn nhân lực, tạo ra nguồn 
cầu và định hướng cho nguồn cung. 

Việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao hơn làm tăng năng suất và 
năng lực công nghệ cho ngành công nghiệp. Tiếp đó, ngành công nghiệp và 
nền kinh tế lại tăng thêm nhu cầu về nguồn nhân lực. Các loại hình vòng lặp 
phản hồi (có tính chất tương hỗ) quyết định nền kinh tế hiệu quả hay không 
hiệu quả. Giai đoạn đầu trong phát triển kinh tế Hàn Quốc với sự thành công 
của các vòng phản hồi đã làm thay đổi nền kinh tế sang giai đoạn cao hơn 
trong vòng tiếp theo. 
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Hình 1: Cơ chế cung cầu của nguồn nhân lực 

4. Phương pháp tiếp cận từng bước tăng trưởng kinh tế và phát triển 
nguồn nhân lực 

Nhiệm vụ phải hoàn thành quá trình công nghiệp hóa trong thời gian ngắn là 
một nhiệm vụ tương đối khó khăn và bất khả thi. Cách tiếp cận hệ thống cần 
được thực hiện để tạo ra năng lực công nghiệp hóa. Chiến lược cần thiết đối 
với quốc gia là phải lựa chọn những lĩnh vực cần được phát triển trong tiến 
trình công nghiệp hóa. Quyết định sẽ dựa trên sự am hiểu về tiềm năng của 
quốc gia và những khó khăn mà họ phải đối mặt, cùng với các yếu tố chính 
trị, xã hội, văn hóa và kinh tế. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hàn Quốc bắt đầu từ những 
năm 1960, thông qua những kế hoạch phát triển kinh tế của Chính phủ. Khi 
“Kế hoạch Phát triển Kinh tế Năm năm lần thứ nhất (1962-1966)” có hiệu 
lực, Hàn Quốc đã có lựa chọn chiến lược phát triển các ngành công nghiệp 
nhẹ, công nghiệp sử dụng nhiều lao động, tiếp nhận lực lượng lao động từ 
ngành nguyên liệu cơ bản. Tuy nhiên, nhu cầu về các sản phẩm công nghiệp 
trong lĩnh vực chính là không đủ và cần phải có cái nhìn xa hơn về vốn thị 
trường và công nghệ. Sau đó, Hàn Quốc đã chọn phát triển ngành công 
nghiệp thay thế nhập khẩu đi kèm với chính sách thúc đẩy xuất khẩu. Kế 
hoạch này đã đem lại lợi nhuận cho ngành công nghiệp dệt may và giúp Hàn 
Quốc không bị phụ thuộc những nhu cầu cơ bản. Hoàn thành tốt các mục 
tiêu đã đặt ra trong Kế hoạch Năm năm đầu tiên, giai đoạn tiếp theo của Kế 
hoạch này là tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp nặng và hóa 
chất thông qua việc tiếp thu và thích ứng các công nghệ nhập khẩu. Mục 
tiêu hướng tới dịch chuyển các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu từ hàng hóa tiêu 
dùng sang hàng hóa lâu bền. Kế hoạch này hướng tới phát triển công nghiệp 
đóng tàu, máy móc, điện tử và hóa dầu. Với việc khởi đầu của vòng tác 
động thuận nghịch hiệu quả thành công, nền kinh tế đã phát triển lên một 
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giai đoạn cao hơn. Nền kinh tế đã mở rộng sang các ngành công nghiệp 
công nghệ cao từ những năm 1980 và áp dụng các công nghệ mới (ví dụ: 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ nano) vào đầu những 
năm 1990. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Hình 2: Các giai đoạn công nghiệp hóa 
 

Vào những năm 1960 và 1970, việc mua lại và đồng hóa các công nghệ 
nước ngoài sử dụng nhiều nhân công và công nghệ đã chứng minh được 
hiệu quả (công nghệ trong giai đoạn trưởng thành) là những mục tiêu trọng 
tâm của ngành công nghiệp. Trình độ công nghệ đã tiến bộ cùng với việc 
đẩy mạnh hoạt động mua lại và đồng hóa công nghệ nước ngoài có hàm 
lượng tri thức vào những năm 1980. Một số ngành công nghiệp được lựa 
chọn (bán dẫn, ô tô và đóng tàu) đã cạnh tranh trực tiếp với các nước tiên 
tiến nhất. Các ngành công nghiệp phải đối mặt với môi trường khác biệt so 
với hai giai đoạn phát triển ban đầu và khái niệm đổi mới sáng tạo đã ngày 
càng trở nên quan trọng hơn. 

Từ quan điểm về vòng tác động thuận nghịch hiệu quả, quá trình công 
nghiệp hóa là rất quan trọng vì nó mang lại động lực cho phía cung cấp 
nguồn nhân lực. Những người có tri thức và đã được đào tạo mong muốn 
được bù đắp lại những khoản đầu tư thời gian và tiền bạc mà mình đã bỏ ra 
trong suốt quá trình học tập thông qua các việc làm có thu nhập cao. Cơ hội 
nghề nghiệp mở rộng đã khuyến khích các cá nhân cố gắng đạt được trình 
độ đào tạo và kỹ thuật cao hơn nữa. 

Khi xem xét kỹ lưỡng quá trình phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn phát 
triển có thể chia thành ba thời kỳ. Quá trình công nghiệp hóa của Hàn Quốc 
được thể hiện trong Hình 3, mỗi giai đoạn phát triển đều đòi hỏi phải có 
nguồn nhân lực thích hợp. Giai đoạn đầu đặc trưng cho sự phát triển của 
ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu và thích hợp với các công nghệ sử 
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dụng nhiều lao động trong quá trình sản xuất. Ở giai đoạn này, nguồn nhân 
lực chủ yếu bao gồm các thợ thủ công và kỹ thuật viên. Khi ngành công 
nghiệp nhẹ phát triển vào giai đoạn cạnh tranh, ngành công nghiệp nặng và 
hóa chất chiếm vai trò chủ yếu trong các ngành sản xuất công nghiệp, nguồn 
nhân lực chủ đạo được đòi hỏi chính là kỹ sư và kỹ thuật viên. Hiện nay, 
phần lớn các ngành công nghiệp dẫn đầu đang được thay thế bằng công 
nghệ cao do đó cần đến vai trò dẫn dắt của các nhà khoa học và kỹ sư nhằm 
tạo ra đổi mới để có thể tồn tại được trong một thị trường cạnh tranh. Ngoài 
tiến bộ KH&CN, để tạo ra vòng tác động thuận nghịch hiệu quả, một nền 
kinh tế thành công phải tìm cách cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo 
chuyên sâu, đủ sức đáp ứng nhu cầu của nền công nghiệp, các trường và 
viện nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Sự phát triển của nguồn nhân lực 
 

5. Năng lực nguồn nhân lực khoa học và công nghệ từ những năm 1960 

Kể từ khi bắt đầu kế hoạch phát triển kinh tế những năm 1960, Chính phủ 
Hàn Quốc đã nhận ra tầm quan trọng của việc đưa KH&CN trở thành quốc 
sách, tạo cơ sở cho tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đã tham gia vào việc thúc 
đẩy và mở rộng đổi mới công nghệ trong nước song song với việc tạo ra nhu 
cầu về công nghệ mới. Để đạt được mục tiêu này, việc tạo ra nguồn nhân 
lực vừa là giải pháp vừa là mục tiêu cần đạt được. Đối với các nhà hoạch 
định chính sách, xây dựng nguồn nhân lực là mục tiêu mà họ đang hướng 
tới. Để tối đa hóa tiềm năng của các cá nhân nhằm nâng cao trình độ 
KH&CN, góp phần vào tăng trưởng kinh tế bằng cách cho phép họ tham gia 
vào tất cả các hoạt động sản xuất. Việc xây dựng năng lực cũng bao gồm 
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các cách tiếp cận hệ thống để tiếp thu kiến thức, kỹ năng, sự hiểu biết, thái 
độ và giá trị thông qua việc học hỏi. Với những mục tiêu trước mắt, các 
sáng kiến về chính sách đã hướng tới: 1) đáp ứng được nhu cầu của ngành 
công nghiệp, 2) cải thiện năng lực giáo dục và đào tạo, 3) tăng cường ứng 
dụng công nghệ, 4) tăng cường mối liên kết công nghiệp - khoa học. Kể từ 
những năm 1960, các mục tiêu này đã trực tiếp hướng hệ thống phát triển 
nguồn lực KH&CN đến tăng trưởng bền vững. Nhận ra tầm quan trọng của 
nguồn nhân lực là một yếu tố tăng trưởng then chốt, Chính phủ đã thực hiện 
nhiều chính sách khác nhau để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp về 
các nhà khoa học và nhà công nghệ có trình độ cao. Vấn đề đặt ra ở đây là 
nguồn cung cấp nhân lực KH&CN ở đâu? nguồn cung từ trong nước hay 
nước ngoài? loại hình nguồn nhân lực nào sẽ phù hợp? 

 

Hình 4: Các giai đoạn phát triển nguồn nhân lực 

 
5.1. Giai đoạn ban đầu 

Có hai mục tiêu chính của chính sách công nghiệp hóa trong suốt những 
năm 1960. Thứ nhất, bắt buộc phải phát triển các ngành công nghiệp cơ bản 
để thay thế nhập khẩu, mở rộng ngành công nghiệp nhẹ định hướng xuất 
khẩu đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người như là cách tạo ra nền tảng cho 
tăng trưởng kinh tế tương lai. Với mục tiêu này, các ngành công nghiệp 
phân bón, xi măng, lọc dầu và thép là những ngành được hướng đến để thay 
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● Viện nghiên cứu khoa học đa ngành đầu tiên chuẩn bị bước đệm cho công nghệ cao 

- Giai đoạn giữa 

KAIST năm 1971 
● Trường sau đại học đào tạo các nhà khoa học và kỹ sư có năng lực cao 

Trường trung học khoa học năm 1982 
● Giáo dục theo định hướng nghiên cứu khoa học cho các thanh niên có năng khiếu 
KIT năm 1985 
● 4 năm học tại trường đại học công cho các tài năng về khoa học công nghệ 
POSTECH năm 1986 
● Trường đại học nghiên cứu tư nhân tầm cỡ quốc tế 
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● Phối hợp với các ngành công nghiệp thông qua các Trung tâm Nghiên cứu Khu vực 
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thế nhập khẩu, trong khi đó ngành dệt may, gỗ dán, và các ngành công 
nghiệp hàng hóa tiêu dùng khác lại nằm trong kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu.  

Tuy nhiên, năng lực công nghệ trong nước không đủ để tự hình thành các 
thiết bị sản xuất và vận hành nhà máy. Vì vậy, các gói công nghệ được nhập 
khẩu từ nước ngoài (nhà máy lắp ráp, kinh nghiệm sản xuất và cán bộ kỹ 
thuật) để tạo dựng cơ sở ban đầu cho sự phát triển công nghệ của ngành 
công nghiệp Hàn Quốc. Mặc dù, một phần cơ sở vật chất trong hoạt động 
sản xuất buộc phải nhập khẩu nhưng Chính phủ vẫn muốn huy động khối 
lao động trong nước tương ứng tham gia vào sản xuất. Chính phủ khởi động 
những kế hoạch đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp về kỹ sư cũng như 
các nhà khoa học có năng lực. 

Phát triển kỹ thuật viên: để cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho các 
ngành công nghiệp đang phát triển theo kế hoạch, Chính phủ đã bắt đầu một 
chương trình giáo dục và đào tạo để biến đổi lực lượng lao động trong lĩnh 
vực nông nghiệp thành nhân công có thể làm việc trong lĩnh vực sản xuất. 
Tại thời điểm đó, tỷ lệ quy mô giữa kỹ sư, kỹ thuật viên và thợ thủ công 
trong nền kinh tế là 1:1,3:33 cho thấy số lượng kỹ thuật viên quá ít để có thể 
hỗ trợ cho ngành công nghiệp mới ra đời. Chính phủ đặt mục tiêu tăng tỷ lệ 
đó lên 1:5:25. Để đáp ứng nhu cầu này, một hệ thống đào tạo nghề được 
thành lập năm 1967 với việc ban hành Luật Dạy nghề. Chương trình đào tạo 
nghề được chia thành khối công lập và khối tư nhân. Chương trình đào tạo 
nghề khối công lập được thực hiện bởi Cục Quản lý và Đào tạo dạy nghề 
Hàn Quốc cũng như các tổ chức chính quyền trung ương và địa phương. 
Các chương trình thuộc khối tư nhân là đào tạo nghề trong các nhà máy của 
ngành công nghiệp. Đào tạo trong nhà máy đã được đẩy mạnh trong giai 
đoạn này để giúp các chủ doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng của đào tạo 
và giúp đào tạo nghề đạt hiệu quả hơn. Theo Luật Dạy nghề, các doanh 
nghiệp (trong ngành công nghiệp khai thác, sản xuất, điện và khí đốt, cung 
cấp nước sạch, giao thông vận tải) có hơn 300 nhân viên phải đào tạo được 
tối thiểu 10% tổng số nhân viên hoặc (nếu công ty lựa chọn) phải ủy thác 
cho các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện việc này. 

Các nhà khoa học Hàn Kiều hồi hương: Để giúp ngành công nghiệp phát 
triển, Hàn Quốc cần phải tiếp thu và đồng hóa công nghệ nước ngoài một 
cách chiến lược, tuy nhiên, họ lại không đủ kỹ thuật viên để thực hiện mục 
tiêu này. Tình hình lúc đó đã cho thấy một sự thiếu hụt trầm trọng về nhân 
lực có trình độ, thiếu trang thiết bị nghiên cứu và các cơ sở vật chất còn 
dưới ngưỡng tiêu chuẩn. Để giải quyết vấn đề này, năm 1967, Chính phủ đã 
thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). Do cần các nhà 
khoa học và kỹ sư có tay nghề cao để tiến hành hoạt động nghiên cứu và 
triển khai, Chính phủ đã đưa ra một chiến lược thu hút các nhà khoa học và 
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kỹ sư Hàn Quốc được giáo dục và đào tạo ở nước ngoài. Họ được xem là 
các thành viên chủ chốt trong giai đoạn ban đầu này. 

Để thu hút các nhà nghiên cứu Hàn Quốc có trình độ cao từ nước ngoài về, 
KIST đã đưa ra một mức lương thưởng hấp dẫn chưa từng có cũng như hỗ 
trợ lớn về tài chính từ Chính phủ. Nhiều nhà nghiên cứu có trình độ hàng 
đầu đã trở về từ nước ngoài do những hứa hẹn về mức lương đặc biệt cao, 
trợ cấp nhà ở và môi trường nghiên cứu với nhiều trang thiết bị tiên tiến. Ví 
dụ, mức lương hàng tháng của các nhà nghiên cứu viện KIST cao gấp 10 lần 
GDP bình quân đầu người. Trong vòng tuyển dụng đầu tiên, sau khi sàng 
lọc kỹ các đơn xin và phỏng vấn đã chọn ra được 18 nhà khoa học. Đến cuối 
những năm 1970, Chính phủ đã thu hút được 410 nhà khoa học thông qua 
chương trình này. Với những điều kiện làm việc như vậy, các nhà nghiên 
cứu KIST đã có thể tập trung vào hoạt động nghiên cứu. Những đóng góp 
của các nhà nghiên cứu Hàn kiều hồi hương đối với sự phát triển công 
nghiệp ở giai đoạn trứng nước là một nhân tố đáng kể trong sự thành công 
của nền kinh tế Hàn Quốc. 

KIST đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường đội ngũ các nhà 
nghiên cứu, kỹ sư, các kỹ thuật viên và đóng góp vào sự tiến bộ KH&CN 
của đất nước. Vai trò phát triển nguồn nhân lực này là rất quan trọng đối với 
Hàn Quốc - một quốc gia không có hệ thống để đào tạo chuyên gia trong các 
lĩnh vực KH&CN tiên tiến. KIST hoạt động như một cầu nối để giới thiệu 
công nghệ mới với ngành công nghiệp và nền kinh tế. Nó đóng vai trò trung 
gian trong việc mua và chuyển giao công nghệ mới từ nước ngoài, là một 
công cụ quan trọng để đưa các công nghệ từ nền khoa học thế giới và  
nguồn nhân lực quốc tế vào Hàn Quốc hoặc cung cấp các công nghệ đó tới 
nơi cần đến nó. KIST cũng góp phần vào thành công trong việc đồng hóa và 
chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp. Công nghệ công nghiệp lúc 
đó còn ở trình độ cơ bản trong vận hành và bảo trì do các doanh nghiệp 
không có khả năng tiếp thu các công nghệ nhập từ nước ngoài. Đó là lý do 
ngành công nghiệp lại phụ thuộc vào nguồn lực nước ngoài đối với quy 
trình sản xuất mới. KIST đã giúp giảm sự phụ thuộc bằng cách thực hiện 
nghiên cứu do các ngành công nghiệp ủy thác và cho phép ngành công 
nghiệp trong nước có thể tự tạo ra công nghệ cần thiết. 

5.2. Giai đoạn giữa 

Do các Kế hoạch Phát triển đầu tiên đã thành công trong việc đạt được các 
mục tiêu đề ra, giai đoạn tiếp theo của Kế hoạch Phát triển Kinh tế là tập 
trung vào phát triển ngành công nghiệp nặng và hóa chất thông qua tiếp thu 
và mô phỏng các công nghệ nhập khẩu. Mục tiêu nữa đặt ra là phải dịch 
chuyển phần lớn sản phẩm xuất khẩu từ hàng hóa tiêu dùng sang hàng lâu 
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bền. Theo định hướng chính sách này, công nghiệp đóng tàu, máy móc, điện 
tử, hóa dầu đã được lựa chọn chiến lược như là các ngành công nghiệp được 
nhắm đến. 

Nhu cầu công nghệ của các ngành công nghiệp cũng đã thay đổi. Nền công 
nghiệp càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn các công nghệ phức tạp hơn và 
nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ sau đại học đã tăng lên rất 
nhiều cả số lượng lẫn chất lượng. Mức lương tăng nhanh làm cho một số 
ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhân công mất khả năng cạnh tranh. 

Chính phủ đã quyết liệt mở rộng các trường đại học khoa học, kỹ thuật và 
các trường đào tạo sau đại học, đặc biệt đẩy mạnh các ngành thuộc lĩnh vực 
cơ khí, kỹ thuật điện và điện tử để đáp ứng các điều kiện của ngành công 
nghiệp nặng và hóa chất mà Chính phủ đặt ra. KIST đã thành công trong 
việc đáp ứng nhu cầu ngắn hạn cho phát triển kinh tế và đổi mới kỹ thuật tại 
Hàn Quốc. Giáo dục sau đại học (phương tiện đầu tiên để nuôi dưỡng các 
nhà khoa học) cần phải được tăng cường và mở rộng nhằm giúp Hàn Quốc 
đáp ứng một cách linh hoạt với nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực 
KH&CN. 

Phát triển các nhà khoa học: Môi trường công nghiệp thay đổi khiến Hàn 
Quốc buộc phải phát triển năng lực công nghệ nội địa để tự tái sản xuất. Nỗ 
lực tăng cường hoạt động R&D trong nước trở nên cần thiết cho các ngành 
công nghiệp Hàn Quốc để cải tiến công nghệ nhập khẩu nhưng cũng hình 
thành được những ý tưởng độc lập. Điều này cho thấy nghiên cứu và triển 
khai đặc biệt quan trọng ở giai đoạn này. Với nền tảng công nghiệp đó, 
chính sách phát triển nguồn nhân lực đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc đào 
tạo nguồn nhân lực công nghệ trình độ cao cần thiết để đáp ứng nhu cầu gia 
tăng nhanh chóng. 

Mặc dù Hàn Quốc đã tuyển chọn được các cá nhân có trình độ cao từ nước 
ngoài và tăng đầu tư vào cơ sở giáo dục nhưng vẫn bắt buộc phải thành lập 
một hệ thống giáo dục và đào tạo có hiệu quả. Viện Khoa học tiên tiến Hàn 
Quốc (KAIS) - một trường đại học lớn đã được Chính phủ thành lập năm 
1973 và sau đó đổi tên thành Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn 
Quốc (KAIST). Với sứ mệnh đặc biệt là phát triển năng lực nghiên cứu 
khoa học bản địa để tạo ra và mở rộng nền tảng công nghệ nội sinh, các biện 
pháp chiến lược đã được thực hiện để nuôi dưỡng bộ phận cốt lõi của nguồn 
nhân lực có trình độ cao để dẫn dắt tương lai của Hàn Quốc trong nền kinh 
tế toàn cầu. Hỗ trợ đầy đủ về tài chính và các cơ hội giáo dục đẳng cấp hàng 
đầu đã được đưa ra để tuyển những sinh viên tốt nhất. Khoảng 40 - 50% 
trong tổng số cán bộ có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về nghiên cứu KH&CN 
trong nước là do tổ chức này trao. 
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Với số lượng người tốt nghiệp từ các tổ chức đào tạo trong nước tăng lên 
cùng với các học giả được đào tạo ở nước ngoài hồi hương, các Viện nghiên 
cứu do Chính phủ tài trợ đã xuất hiện để giúp đỡ và sử dụng khả năng của 
mình để tạo ra cơ hội và các điều kiện làm việc thuận lợi. 

Cùng với KAIST và các chương trình sau đại học ở các trường đại học khác, 
một trường trung học khoa học đầu tiên đã được thành lập vào năm 1983 để 
cung cấp chương trình giáo dục sớm cho học sinh có năng khiếu về toán học 
và khoa học. Là một trường nội trú miễn phí, các chương trình đặt trọng tâm 
vào khám phá và thử nghiệm sáng tạo khoa học. Ban đầu với 60 học sinh 
năm 1983, con số ghi danh đã lên đến 1300 vào những năm 1990 cùng với 
sự thành lập 12 trường trung học khác. Thêm vào đó, Viện Công nghệ Hàn 
Quốc (KIT), với một chương trình nội trú miễn phí dành cho sinh viên đã 
được thành lập từ năm 1986 để giúp đỡ các học sinh tốt nghiệp trường trung 
học Khoa học và cho các học sinh tài năng. KIT mang tính cạnh tranh cao, 
chỉ nhận vào 10% những người ở top trên trong bảng xếp hạng học tập. KIT 
có trụ sở tại Làng Khoa học Daeduk, nâng cao hiệu quả giáo dục của mình 
thông qua các hoạt động trao đổi và hợp tác với các viện nghiên cứu do 
Chính phủ tài trợ hoặc được doanh nghiệp hỗ trợ. Chính phủ đã nỗ lực để 
liên kết KAIST, KIT và các trường trung học khoa học để đưa ra chương 
trình giáo dục toàn diện cho những sinh viên có năng khiếu về khoa học. 

Khuyến khích kỹ thuật viên và thợ thủ cộng: Mục tiêu chính cũng được 
hướng vào các kỹ sư, kỹ thuật viên và thợ thủ công. Theo quan điểm của 
Nho giáo, những người có tay nghề cao trong lĩnh vực công nghệ tại Hàn 
Quốc thường bị các học giả đánh giá thấp. Hệ thống phân loại Trình độ Kỹ 
thuật đã được thiết kế để thay đổi quan niệm này và khẳng định vị trí của 
các cá nhân có trình độ, công nhận tương đương với các chuyên gia khác. 
Mục tiêu cuối cùng của hệ thống là giúp thu hẹp khoảng cách địa vị xã hội 
giữa các kỹ sư, tiến sĩ, thợ thủ công và thay đổi thái độ phân biệt từ trước tới 
nay đối với nhân viên kỹ thuật trong xã hội Hàn Quốc. Thẩm quyền của Đạo 
luật phân loại Trình độ Kỹ thuật Quốc gia ban hành năm 1973 chỉ rõ tất cả 
các đối tượng kỹ sư, thợ thủ công tương đương với trình độ của người đã tốt 
nghiệp sau đại học. Với các kế hoạch chi tiết từ khâu chuẩn bị, ban hành và 
kiểm tra trình độ chuyên môn, các chính sách và thủ tục để đảm bảo việc 
công nhận các cá nhân có đủ trình độ đã được xây dựng và thực hiện.  

5.3. Giai đoạn hiện tại 

Từ những năm 1990, sự phát triển nhanh chóng hướng tới nền kinh tế dựa 
vào tri thức đã đưa năng lực KH&CN trở thành nguồn lực tạo ra năng lực 
cạnh tranh cho nền kinh tế của đất nước và năng lực này được xác định bằng 
khả năng tạo ra tri thức và nguồn nhân lực sáng tạo. Việc khai thác có hiệu 
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quả tri thức, thông tin và công nghệ là nền tảng cho hoạt động kinh tế. Điều 
quan trọng là phải phát triển năng lực khoa học để có thể tiếp nhận công 
nghệ tiên tiến. Sự chuyển đổi năng lực cốt lõi của nền kinh tế là chuyển dịch 
từ kỹ năng sang công nghệ, và cuối cùng sang khoa học. Do vòng đời của 
sản phẩm ngắn hơn, ngành công nghiệp đòi hỏi phải có năng lực hơn và 
nhiều khả năng học hỏi của nguồn nhân lực trong lĩnh vực KH&CN hơn là 
chỉ từ công nghệ. Điều này đã làm cho nguồn nhân lực KH&CN trở thành 
một yếu tố cần thiết và tích cực góp phần tăng trưởng kinh tế. 

Định hướng chính sách đã được thiết lập để tăng cường nền tảng giáo dục cho 
nguồn nhân lực cao cấp bằng cách cải thiện về tiêu chuẩn chất lượng của giáo 
dục đại học về khoa học và kỹ thuật. Một khoản đầu tư đáng kể thông qua các 
khoản vay của Ngân hàng Thế giới với 150 triệu USD trong 8 năm (1980 - 
1988) và 100 triệu USD trong 5 năm (1983 - 1988) đã được triển khai để hỗ 
trợ các chương trình đại học trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học tự nhiên 
nhằm giúp phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục sau đại học. Mục tiêu là hiện 
đại hóa các phòng thí nghiệm và tăng cường hỗ trợ nghiên cứu.  

Để thúc đẩy nghiên cứu xuất sắc tại các trường sau đại học về khoa học và 
kỹ thuật, một chương trình nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao mang 
tên BK21 (Chất xám Hàn Quốc thế kỷ 21) đã được thực hiện vào năm 1999 
để hỗ trợ các ứng viên trong các khóa học thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sỹ 
và nghiên cứu cấp cao. Dự án này đã tạo ra “thế hệ các nhà lãnh đạo mới có 
tính sáng tạo” thông qua các khoản tài trợ tài chính hơn 7 năm, với tổng số 
tiền 1,2 tỷ USD trong chương trình tài trợ được phân bổ cho giai đoạn đầu 
tiên. Giai đoạn thứ 2 của BK21, bắt đầu từ năm 2006 sẽ tiếp tục tạo điều 
kiện cho sự ra đời và thành lập hệ thống các trường đại học định hướng 
nghiên cứu. Cũng bao gồm trong mục tiêu của BK21 là việc chuyển giao tri 
thức từ các trường đại học sang các ngành công nghiệp và tăng tỷ trọng 
chuyển giao công nghệ từ trường đại học sang khu vực tư nhân. 

Một thách thức gần đây đối với khả năng nguồn nhân lực của Hàn Quốc là 
thiếu nguồn cung sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành khoa học và kỹ thuật. 
Từ những năm 1990, tỷ lệ sinh viên nhập học chuyên ngành khoa học và kỹ 
thuật đã giảm dần. Do nền kinh tế đã phát triển đến giai đoạn nền kinh tế tri 
thức dựa trên khoa học và kỹ thuật nên cần nhiều nguồn nhân lực hơn, tuy 
nhiên nguồn cung lúc này lại không thể đáp ứng được nhu cầu của ngành 
công nghiệp. 

Để ngăn chặn xu hướng này, Chính phủ đã đưa ra chủ trương miễn nghĩa vụ 
quân sự cho các nam thanh niên đã lựa chọn học tại các trường đại học khoa 
học và kỹ thuật, những người sẽ làm việc trong vòng ba năm tại các doanh 
nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, và những người làm việc tại các tổ chức R&D.  
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Kể từ đó, chương trình miễn nghĩa vụ quân sự được đánh giá là thành công 
nhất, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có nhu cầu về nguồn 
nhân lực có trình độ khoa học và kỹ thuật cao. 

6. Kết quả chính của việc xây dựng nguồn nhân lực 

Việc quản lý thành công chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN đã 
làm tăng đáng kể năng lực nguồn nhân lực. Trong ba mươi năm qua, khi chi 
phí dành cho R&D đã tăng liên tục với tốc độ trung bình là 10,7% thì số 
lượng các nhà nghiên cứu cũng tăng cao trung bình 15,7%. Kết quả cho thấy 
chi phí dành R&D so với tỉ lệ GDP của Hàn Quốc tăng từ 0,60% GDP năm 
1977 lên 3,47% GDP năm 2007 và số lượng các nhà nghiên cứu trên 10.000 
dân đã tăng từ 3,5 năm 1977 lên 59,7 năm 2007. 

Khi so sánh các con số này với các nước khác, ta thấy mức này đã tăng lên 
rất đáng kể. Trong năm 1981, số lượng các nhà nghiên cứu trên 10.000 dân 
là 33,4 người tại Nhật Bản và 5,4 người tại Hàn Quốc, chỉ bằng 16% so với 
Nhật Bản. Đến năm 2005, tỉ lệ ở Nhật Bản 55,2 người và Hàn Quốc là 48,6 
người - bằng 88% so với Nhật Bản. Con số này cho thấy khoảng cách đã 
được thu hẹp đáng kể. 

Nguồn:Research and development(R&D)activities”MEST 
Hình 5. Xu hướng đầu tư cho R&D và nhà nghiên cứu 
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Nguồn:idid 

Hình 6. So sánh số lượng nghiên cứu viên với các nước 

7. Nhìn lại việc chảy máu chất xám 

“Chảy máu chất xám” là một vấn đề gây tranh cãi trong xã hội. Giáo dục 
trong nước và môi trường nghiên cứu yếu kém đã khiến nhiều sinh viên tài 
năng và các nhà khoa học ra nước ngoài nghiên cứu. Mặc dù đã có nhiều ví 
dụ thành công của việc hồi hương tại Viện KIST từ những năm 1960 nhưng 
nhiều nhà nghiên cứu Hàn Quốc có bằng tiến sĩ ở nước ngoài vẫn không sẵn 
lòng trở về Hàn Quốc. 

Một trong các nguyên nhân là do thiếu cơ hội việc làm, các trang thiết bị 
khoa học lạc hậu, cơ sở hạ tầng công nghệ không phù hợp, và môi trường 
nghiên cứu nghèo nàn. Tri thức mà họ nhận được từ nước ngoài là quá thừa 
so với nhu cầu KH&CN Hàn Quốc. Một nghiên cứu tiến hành năm 1968 
cho thấy chỉ có 6% sinh viên Hàn Quốc học ở nước ngoài trở về Hàn Quốc 
sau khi học xong, tình trạng tương tự cũng xảy ra với những trường hợp do 
Bộ Giáo Dục tài trợ. Để khiến họ trở về Hàn Quốc, Chính phủ và ngành 
công nghiệp đã phải đưa ra các mức lương thưởng hấp dẫn để các tiến sĩ 
được đào tạo ở nước ngoài về nước cho tới tận những năm 1970 như trong 
trường hợp của KIST. 

Hiện tượng chảy máu chất xám sau đó lại trở thành một nguồn cung cấp 
nhân lực trình độ cao. Bằng cách tuyển một nhóm các nhà nghiên cứu Hàn 

Quốc hàng đầu từ nước ngoài trở về nước trong một thời gian ngắn, KIST 
đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển công nghệ của Hàn Quốc. 
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Đây cũng là nguồn cung nhân lực kỹ thuật được đào tạo bài bản và có kinh 
nghiệm cho các viện nghiên cứu mới thành lập như KAIST và POSTECH 
mà không ảnh hưởng tới các tổ chức hiện có khác. 

Do tất cả các thành viên chủ chốt đều được mời về từ nước ngoài nên không 
xảy ra tình trạng chảy máu chất xám trong các viện nghiên cứu hiện nay. 
Thay vào đó, các tổ chức giáo dục đã được hưởng lợi từ chuyên môn của 
các nhà nghiên cứu trở về nước khi phần lớn các thành viên ban đầu rời bỏ 
vị trí ở các tổ chức trong các trường đại học hoặc ngành công nghiệp. Trong 
những năm 1990, nhiều nhà khoa học và kỹ sư hàng đầu trong ngành công 
nghiệp bán dẫn Hàn Quốc và công nghệ thông tin phần lớn là những người 
trở về từ các doanh nghiệp Mỹ. Điều này cho thấy điều kiện nghiên cứu 
thích hợp cùng với cơ hội phát triển sự nghiệp và điều kiện sống tốt hơn sẽ 
thu hút các nhà nghiên cứu trở về Hàn Quốc. 

8. Kết luận 

Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển 
kinh tế và xã hội của đất nước đất nước Hàn Quốc đã được khẳng định. Và 
điều này chủ yếu phụ thuộc vào cách ươm tạo và sử dụng nguồn nhân lực 
chất lượng cao hiệu quả đến đâu. Hàn Quốc đã thành công trong việc đáp 
ứng nhu cầu của ngành công nghiệp trong việc nhanh chóng phát triển công 
nghệ, trong nửa thế kỷ qua, đã đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh 
với Kế hoạch Phát triển Kinh tế táo bạo trong những năm 1960. Một yếu tố 
then chốt của thành công là để phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của 
ngành công nghiệp và để thúc đẩy KH&CN, chính sách phát triển nguồn 
nhân lực KH&CN đã được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là các chính sách đảm 
bảo quy mô song song với chính sách tăng cường sáng tạo. Giáo dục và đào 
tạo nghiên cứu để phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên số một trong chiến 
lược phát triển quốc gia. Các yếu tố dẫn tới sự thành công trong chính sách 
nguồn nhân lực của Hàn Quốc được tổng kết thành hai điểm sau: 

Thứ nhất, nguồn nhân lực phù hợp cho các hoạt động về R&D của các viện 
nghiên cứu và ngành công nghiệp được cung cấp kịp thời và được lập kế 
hoạch kỹ lưỡng đã trở thành động lực cho việc tiếp thu, đồng hóa và áp 
dụng các công nghệ nhập khẩu để sản xuất ra sản phẩm mới, cung cấp nền 
tảng để có thể phát triển ở giai đoạn cất cánh. Đặc biệt, việc đồng thời áp 
dụng cách tiếp cận 2 mặt nuôi dưỡng kỹ thuật viên cho phát triển công 
nghiệp nhẹ với ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu cần đúng lúc và đảm 
bảo đủ số lượng các nhà khoa học có trình độ cao để chuẩn bị cho giai đoạn 
phát triển tiếp theo là yếu tố thành công chính. 

Thứ hai, để đảm bảo đủ số lượng các nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên, 
Chính phủ đã thực hiện tốt việc đưa ra các ưu đãi để thu hút họ tới các 
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phòng thí nghiệm R&D và các nhà máy sản xuất. Mặc dù Hàn Quốc có một 
nền kinh tế thị trường tự do nhưng Chính phủ đã can thiệp để tạo ra động 
lực đủ mạnh cho ngành công nghiệp tư nhân phát triển và đã liên tục tạo ra 
nhu cầu để hình thành vòng tác động thuận nghịch hiệu quả. Các ưu đãi như 
mức đãi ngộ cho các nhà khoa học Hàn kiều hồi hương, thiết lập uy tín xã 
hội cho các kỹ thuật viên, miễn nghĩa vụ quân sự đã hướng thế hệ trẻ tiến 
thân vào tổ chức KH&CN./. 
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